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BẢNG BÁO CÁO CHỨNG TỪ KIÊM BÁO CÁO DOANH THU NHIÊN LIỆU

TỪ NGÀY  13/10/2023     ĐẾN NGÀY 15/10/2023

CTY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU

(COMECO)

CHI NHÁNH XĂNG DẦU SỐ 09
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Xuất khuyến mãi

13/10/2023 Xăng RON 95 - III1  2,17010 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)3079

14/10/2023 Xăng RON 95 - III2  43,40280 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)3118

 0  0 CỘNG  45,57 

Trả ngay (tiền mặt)

13/10/2023 Xăng RON 95 - III3  48,00  1.105.920 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN3056  100.538 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III4  50,00  1.152.000 HTX DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI THĂNG LONG3057  104.727 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III5  36,00  829.440 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC AN3058  75.404 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III6  108,50690  2.500.000 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN VIỆT TIÊN3060  227.273 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III7  21,70140  500.000 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY ANH SƠN3061  45.455 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III8  40,00  921.600 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU DÂN CƯ TÂN KIM3062  83.782 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III9  34,72220  800.000 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA3063  72.727 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III10  60,00  1.382.400 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP ĐẠI TÍN3064  125.673 

13/10/2023 Dầu nhờn Mobil Delvac MX 15W40 5L11  5,00  535.000 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÂN AN3065  48.636 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III12  43,40280  1.000.000 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THANH DUNG3066  90.909 

13/10/2023 Dầu DO (0,05S)13  66,9344  1.500.000 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ LÊ KHA3067  136.364 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III14  50,00  1.152.000 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH SÀI THÀNH3068  104.727 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III15  45,00  1.036.800 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH SÀI THÀNH3069  94.255 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III16  50,00  1.152.000 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH HAI THÀNH3070  104.727 

13/10/2023 Dầu DO (0,05S)17  60,00  1.344.600 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH3071  122.236 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III18  50,00  1.152.000 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH HAI THÀNH3072  104.727 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III19  40,00  921.600 CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA3073  83.782 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III20  60,00  1.382.400 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN3074  125.673 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III21  50,00  1.152.000 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á3075  104.727 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III22  70,00  1.612.800 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH HAI THÀNH3076  146.618 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III23  336,00  7.741.440 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH3077  703.767 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III24  44,00  1.013.760 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAO MAI VÀNG3078  92.160 

13/10/2023 Dầu DO (0,05S)25  318,00  7.126.380 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI SỐ 53082  647.853 

13/10/2023 Dầu DO (0,05S)26  380,00  8.515.800 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH LÊ NGUYỄN3086  774.164 

13/10/2023 Dầu DO (0,05S)27  380,0656  8.517.270 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN THÀNH ĐẠT3087  774.297 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III28  321,00  7.395.840 CÔNG TY TNHH CK AN PHÁT3088  672.349 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III29  162,00  3.732.480 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XUẤT NHẬP KHẨU HUY HOÀNG3089  339.316 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III30  115,00  2.649.600 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SƠN HÀ3090  240.873 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III31  315,00  7.257.600 CÔNG TY CP TM - DV VẬN TẢI THIÊN ÂN3091  659.782 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III32  325,38280  7.496.820 CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH - VẬN TẢI ANH PHÚC3092  681.529 

13/10/2023 Xăng E5 RON 92 - II33  224,00  4.905.600 BÁN LẺ TRẢ NGAY3093  445.964 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III34  8.781,00  202.314.240 BÁN LẺ TRẢ NGAY3093  18.392.200 

14/10/2023 Dầu DO (0,05S)35  58,00980  1.300.000 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CẢNG NHƠN TRẠCH3095  118.182 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III36  21,70140  500.000 CÔNG TY TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN3096  45.455 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III37  28,22050  650.199 CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA AUTOMATION3097  59.109 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III38  130,20830  3.000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT ÚC3098  272.727 

14/10/2023 Dầu DO (0,05S)39  44,62290  1.000.000 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM 150 COPHAVINA3099  90.909 

14/10/2023 Dầu DO (0,05S)40  80,00  1.792.800 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - XÍ NGHIỆP IN TÀI CHÍNH.3100  162.982 

14/10/2023 Dầu DO (0,05S)41  46,85410  1.050.000 CTY TNHH TM-DV ĐỨC TÀI3101  95.455 
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14/10/2023 Dầu DO (0,05S)42  44,62290  1.000.000 CÔNG TY TNHH KINH DOANH CHL3102  90.909 

14/10/2023 Dầu DO (0,05S)43  66,9344  1.500.000 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN3103  136.364 

14/10/2023 Dầu DO (0,05S)44  44,62290  1.000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN3104  90.909 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III45  60,00  1.382.400 TRUNG TÂM DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP PHÍA NAM3105  125.673 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III46  13,02080  300.000  LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH3106  27.273 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III47  22,00  506.880 CÔNG TY TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN3107  46.080 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III48  60,00  1.382.400 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH SÀI GÒN3108  125.673 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III49  52,08330  1.200.000 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G3110  109.091 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III50  188,00  4.331.520 CÔNG TY TNHH CK AN PHÁT3111  393.774 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III51  142,00  3.271.680 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XUẤT NHẬP KHẨU HUY HOÀNG3112  297.425 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III52  87,00  2.004.480 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN THÀNH ĐẠT3113  182.225 

14/10/2023 Dầu nhờn Mobil Delvac Super 20W50 208L53  208,00  15.475.200 CÔNG TY CP TM - DV VẬN TẢI THIÊN ÂN3114  1.406.836 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III54  38,19440  880.000 CÔNG TY TNHH IN NÉT3115  80.000 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III55  50,00  1.152.000 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI SỐ 73116  104.727 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III56  86,80560  2.000.000 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI, VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SACO3117  181.818 

14/10/2023 Dầu DO (0,05S)57  620,00  13.894.200 CÔNG TY CỔ PHẦN  CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM3124  1.263.109 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III58  214,00  4.930.560 CÔNG TY TNHH CK AN PHÁT3125  448.233 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III59  158,00  3.640.320 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH LÊ NGUYỄN3126  330.938 

14/10/2023 Dầu DO (0,05S)60  211,00  4.728.510 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ATM3127  429.865 

14/10/2023 Dầu DO (0,05S)61  230,33290  5.161.760 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN THÀNH ĐẠT3128  469.251 

14/10/2023 Dầu DO (0,05S)62  386,00  8.650.260 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI SỐ 53129  786.387 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III63  158,00  3.640.320 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI NGHĨA3130  330.938 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III64  330,79100  7.621.425 CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH - VẬN TẢI ANH PHÚC3131  692.857 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III65  6.788,00  156.395.520 BÁN LẺ TRẢ NGAY3132  14.217.771 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III66  50,00  1.152.000 HTX DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI THĂNG LONG3133  104.727 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III67  45,57290  1.050.000 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀN CẦU3135  95.455 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III68  75,00  1.728.000 CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAM3136  157.091 

15/10/2023 Dầu DO (0,05S)69  89,24590  2.000.000 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUY HOÀNG PHÁT3137  181.818 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III70  22,00  506.880 CÔNG TY TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN3138  46.080 

15/10/2023 Dầu DO (0,05S)71  70,00  1.568.700 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN3139  142.609 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III72  43,40280  1.000.000 CỬA HÀNG PHỤ LIỆU MAY MINH NHƯ3140  90.909 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III73  66,00  1.520.640 CTY TNHH DỆT MAY THƯƠNG MẠI TẤN MINH3141  138.240 

15/10/2023 Dầu DO (0,05S)74  97,90270  2.194.000 CÔNG TY CP TM - DV VẬN TẢI THIÊN ÂN3142  199.455 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III75  50,00  1.152.000 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI SỐ 73143  104.727 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III76  66,00  1.520.640 TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG III3144  138.240 

15/10/2023 Dầu DO (0,05S)77  70,00  1.568.700 CÔNG TY TNHH CHINA POLICY (VIỆT NAM)3145  142.609 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III78  80,00  1.843.200 TRUNG TÂM DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP PHÍA NAM3146  167.564 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III79  50,00  1.152.000 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BTT3147  104.727 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III80  54,00  1.244.160 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ LONG3148  113.105 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III81  213,00  4.907.520 CÔNG TY TNHH CK AN PHÁT3149  446.138 

15/10/2023 Dầu DO (0,05S)82  325,85140  7.302.330 CÔNG TY CỔ PHẦN  CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM3153  663.848 

15/10/2023 Dầu DO (0,05S)83  279,00  6.252.390 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI SỐ 53154  568.399 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III84  183,00  4.216.320 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÀNH ẢNH ÂU VIỆT3155  383.302 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III85  182,00  4.193.280 CÔNG TY TNHH TRÁNG RỌI ẢNH MÀU SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG THỊNH3156  381.207 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III86  135,00  3.110.400 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI NGHĨA3157  282.764 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III87  341,18230  7.860.840 CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH - VẬN TẢI ANH PHÚC3158  714.622 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III88  5.310,00  122.342.400 BÁN LẺ TRẢ NGAY3159  11.122.034 

 728.528.224  66.229.829 CỘNG  31.257,90 

Trả ngay chuyển khoản có tờ trình (khác)

13/10/2023 Xăng RON 95 - III89  1.420,87670  32.737.000 CTY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM3059  2.976.090 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III90  1.417,66490  32.663.000 CTY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM3094  2.969.363 
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15/10/2023 Xăng RON 95 - III91  1.257,72570  28.978.000 CTY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM3134  2.634.363 

 94.378.000  8.579.816 CỘNG  4.096,27 

Trả ngay (Qua thẻ)

13/10/2023 Dầu DO (0,05S)92  246,00  5.512.860 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ATM3083  501.169 

13/10/2023 Dầu DO (0,05S)93  620,00  13.894.200 CÔNG TY CỔ PHẦN  CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM3084  1.263.109 

13/10/2023 Xăng RON 95 - III94  100,25780  2.309.940 BÁN LẺ-THẺ VISA3085  209.995 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III95  20,00  460.800 BAN QUẢN LÝ CHỢ TÂN BÌNH3109  41.891 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III96  353,95830  8.155.200 BÁN LẺ-THẺ VISA3123  741.382 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III97  339,62670  7.825.000 BÁN LẺ-THẺ VISA3152  711.363 

 38.158.000  3.468.909 CỘNG  1.679,84 

Xuất bán QR Code

14/10/2023 Dầu DO (0,05S)98  67,00  1.501.470 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH3119  136.497 

 1.501.470  136.497 CỘNG  67,00 

Xuất bán Viettel pay

14/10/2023 Xăng RON 95 - III99  4,775  110.016 BÁN LẺ - VIETTEL PAY3122  10.001 

 110.016  10.001 CỘNG  4,78 

Xuất bán Voucher Got It

13/10/2023 Xăng RON 95 - III100  8,68060  200.000 BÁN LẺ - GOT IT3080  18.182 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III101  26,04170  600.000 BÁN LẺ - GOT IT3120  54.545 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III102  8,68060  200.000 BÁN LẺ - GOT IT3150  18.182 

 1.000.000  90.909 CỘNG  43,40 

Xuất bán MOMO

13/10/2023 Xăng RON 95 - III103  78,29860  1.804.000 BÁN LẺ-MOMO3081  164.000 

14/10/2023 Xăng RON 95 - III104  136,13190  3.136.480 BÁN LẺ-MOMO3121  285.135 

15/10/2023 Xăng RON 95 - III105  109,80900  2.530.000 BÁN LẺ-MOMO3151  230.000 

 7.470.480  679.135 CỘNG  324,24 

DOANH THU TIỀN MẶT

 871.146.190  79.195.096 

DOANH THU TRONG NGÀY

THU HỒI CÔNG NỢ

TỔNG TIỀN PHẢI NỘP

 0  0 

 728.528.224  66,229,829 

DOANH THU TRẢ NGAY (CHUYỂN KHOẢN)
DOANH THU TRẢ NGAY (QUA THẺ)  38.158.000  3.468.909 

SỐ

TT
TÊN HÀNG HÓA

SL

BÁN LẺ BÁN SĨĐƠN GIÁ

(Đồng)

TỔNG TIỀN

(Đồng)THÀNH TIỀN SL THÀNH TIỀN
Xăng E5 RON 92 - II  21.900  4.905.600  4.905.600 01  224,00

Dầu DO (0,05S)  22.410  108.374.760  109.876.230 1.501.4702  4.836,00  67,00

Xăng RON 95 - III  23.040  731.773.664  740.354.160 8.580.4963  31.761,00970  372,41740

Dầu nhờn Mobil Delvac Super 20W50 208L  74.400  0  15.475.200 15.475.2004  208,00

Dầu nhờn Mobil Delvac MX 15W40 5L  107.000  535.000  535.000 05  5,00

TỔNG CỘNG  845.589.024  25.557.166  871.146.190

TỔNG CỘNG
DOANH THU NỢ  0  0 

 94.378.000  8.579.816 

 728.528.224  66.229.829 

DOANH THU QR CODE  1.501.470  136.497 

DOANH THU VOUCHER GOT IT  1.000.000  90.909 

DOANH THU VIETTEL PAY
DOANH THU VIETCOMBANK PAY

 110.016  10.001 

 0  0 

DOANH THU MOMO  7.470.480  679.135 

THÀNH TIỀN THUẾ VAT

DOANH THU VNPT-MONEY
DOANH THU URBOX
DOANH THU SHOPEEPAY

DOANH THU OIL DEPOT

 0  0 

 0  0 

 0  0 

 0  0 

 0  0 DOANH THU HDBANK

DOANH THU PVCOMBANK  0  0 

DOANH THU DIBEE  0  0 

Trang: 3 / 4





SỐ

TT

SỐ HÓA 

ĐƠN

NGÀY 

HÓA ĐƠN TÊN HÀNG HOÁ THÀNH

TIỀN

THUẾ

VAT

SỐ TIỀN (đồng)SỐ 

LƯỢNG
(lít)

TÊN KHÁCH HÀNG

XĂNG DẦU

 224,0Xăng E5 RON 92 - II

 32.179,0Xăng RON 95 - III

 4.903,0Dầu DO (0,05S)

DẦU NHỜN (NHỚT ) - MỠ BÒ - DẦU THẮNG

Dầu nhờn Mobil Delvac MX 15W40 5L  5,0

Dầu nhờn Mobil Delvac Super 20W50 208L  208,0

TỔNG LUỢNG XUẤT TRONG KỲ

TP. HCM, ngày        tháng     năm 20

TRƯỞNG CNXDP.KT-TCPKD
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